
PHỤ LỤC
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024

(Kèm theo báo cáo số  25 /BC-ĐGS, ngày 28 tháng 10 năm 2024 của Đoàn giám sát HĐND xã Ngọk Tụ)

ST
T Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện

 năm 2023

Năm 2024 So sánh (%)

Ghi chúNghị quyết
HĐND xã giao

Thực hiện
 năm 2024 Cùng kỳ

Nghị quyết
HĐND xã

giao
A B C 1 2 3 4 5 6
I CHỈ TIÊU KINH TẾ
1 Nông nghiệp
* Tổng diện tích gieo trồng Ha 665,93 756 695,3 104 92
A Cây hàng năm Ha
* Vụ Đông xuân Ha 85 86 82 96,5 95,3
* Vụ mùa Ha 97 106 110 113,4 103,8

1,1 Cây lương thực Ha
* Tổng sản lượng lương thực (Có hạt) Tấn 863 926 926 107,3 100

Trong đó : + Thóc Tấn 780 823 823 105,5 100
                  + Ngô Tấn 83 103 103 124,1 100,2

- Lúa cả năm Ha 166 172 172 103,6 100
Năng suất Tạ/ha 47 47,9 47,9 101,9 100
Sản lượng Tấn 780 823 823 105,5 100

- - Lúa Đông xuân Ha 80 80 80 100 100
Năng suất Tạ/ha 48 48 48 100 100
Sản lượng Tấn 384 384 384 100 100

- - Lúa vụ mùa Ha 86 92 92 107,0 100
Năng suất Tạ/ha 46 47,8 47,8 103,9 100
Sản lượng Tấn 396 439 439 111,0 100

+ Lúa ruộng Ha 86 86 86 100,0 100
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Năng suất Tạ/ha 46 50 50 108,7 100
Sản lượng Tấn 396 430 430 108,7 100
+ Lúa rẫy Ha 6 6 100
Năng suất Tạ/ha 15,6 15,6 100
Sản lượng Tấn 9 9 100

- Ngô cả năm Ha 16 20 20 125,0 100
Năng suất Tạ/ha 52 51,4 51,4 98,8 100
Sản lượng Tấn 83,2 103 103 123,6 100

- - Ngô vụ xuân Ha 5 6 2 40 33,3
Năng suất Tạ/ha 50 50 50 100 100
Sản lượng Tấn 25 30 10 40,0 33,3

- - Ngô vụ mùa Ha 11 14 18 163,6 128,6
Năng suất Tạ/ha 52 52 52 100 100
Sản lượng Tấn 57 73 94 163,6 128,6

- Cây sắn Ha 450 500 450 100 90
Năng suất Tạ/ha 155 170 170 109,7 100
Sản lượng Tấn 6.975 8.500 7.650 109,7 90

- Cây mía tổng số Ha 5,91 34 15,75 266 46
Trong đó: Trồng mới Ha 2,01 26,59 12,5 622 47,0
Năng suất Tạ/ha 400 850 - -
Sản lượng Tấn 236 2.890 - -

- Cây rau, đậu các loại Ha 25 30 30 120,0 100,0
* Rau các loại Ha 23 25 26 113 104
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* Đậu các loại Ha 2 5 4 200 80
- Cây hàng năm khác Ha 3,02 7,5 248
B Cây lâu năm, cây dược liệu Ha 914,54 974,54 1.048,76 114,7 107,6
1 Cây công nghiệp, cây ăn quả Ha 909,84 929 1.014,86 111,5 109,3

1,1 Cây cà phê Ha 220,1 220,1 231,8 105,3 105,3
Trong đó: Trồng mới Ha 8 11,7 150,0
                DT cho sản phẩm Ha 140 150 150 107,1 100
                Năng suất (nhân) Tạ/ha 32 33 33 103,1 100
                Sản  lượng Tấn 448 495 495 110,5 100

1,2 Cây cao su Ha 510,07 510,07 570,27 111,8 111,8
Trong đó: Trồng mới Ha 75,9 60,2 79
                DT phá bỏ Ha
                DT cho sản phẩm Ha 350 300 360 103 120
                Năng suất Tạ/ha 12,5 12,6 12,7 101,6 101
                Sản lượng Tấn 438 378 457 104,5 121

1,3 Cây ăn quả Ha 89,3 108 113,12 126,7 104,7
+ Trong đó: Trồng mới Ha 38,7 18,7 23,82 61,6 127,4
Sầu riêng Ha 4,72
Chuối Ha 6
Cây có mùi (cam, chanh, bưởi…) Ha
Dứa Ha 10
Chanh dây Ha 3
Cây ăn quả khác Ha 0,1

1,4 Cây Mắc ca Ha 90,37 90,37 99,67 110,3 110,3
Trồng mới Ha 52,37 9,3 17,8
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2 Cây dược liệu khác Ha 4,7 46 33,9 721,3 74
a Dược liệu hàng năm đến cuối năm 2023 Lượt/ha 4,7 4,7 100
b Dược liệu hàng năm trồng mới năm 2024 Ha 41,3 12,3 30
c Cây Dược liệu lâu năm Ha 16,9
- Trong đó: DT trồng mới Ha
C Chăn nuôi Con 11.074 11.730 11.733 106 100,03
- Đàn trâu Con 84 70 46 54,8 65,7
- Đàn bò Con 480 660 489 101,9 74,1
- Đàn heo Con 1.010 1.000 1.048 103,8 104,8
- Tổng đàn gia cầm Con 9.500 10.000 10.150 106,8 101,5
D Thủy sản
- Diện tích thủy sản Ha 7 7 7 100 100
- Sản lượng thủy sản Tấn 14 14 14 100 100
- Khai thác thủy sản Tấn 5 5 5 100 100
E Lâm nghiệp
- Trồng rừng tập trung (trồng mới) Ha 108,83 35 7,64 7 21,8

F Chương trình mỗi xã một sản phẩm
(Chương trình OCOP) S. Phẩm 1

- Sản phẩm OCOP đạt 3 sao; 4 sao cấp tỉnh
được công nhận mới trong năm S. Phẩm 1

G Phát triển Hợp tác xã
- Tổng số Hợp tác xã HTX 1 2 200
- Số Hợp tác xã thành lập mới trong năm HTX 1 2 200
- Tổng số Tổ hợp tác THT 9 15 167
- Tổng số Tổ hợp tác thành lập trong năm THT 7 4 6 86 150
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II CHỈ TIÊU VĂN HOÁ - XÃ HỘI

1 Dân số

- Dân số có mặt đầu năm Người 3.518 3.205 3.570 101,5 111,4

- Dân số có mặt cuối năm Người 3.564 3.259 3.687 103,5 113,1

- Dân số trung bình trong năm Người 3.541 3.232 3.629 102,5 112,3

2 Lao động và việc làm

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo %

- Trong đó: tỷ lệ Lao động qua đào tạo nghề %

- Số lao động nông thôn được đào tạo nghề
trong năm LĐ 35 -

Ước cuối
năm 2024

Đạt

3 Giảm nghèo

- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm (chuẩn
mới) % ≤8.5

- Tỷ lệ hộ nghèo %

4 Giáo dục và đào tạo

4.1 Tổng số học sinh đầu năm học Học sinh 1.008 1.098 1.029 102,1 93,7

a Mầm non Học sinh 333 348 331 99,4 95,1

+ Nhà trẻ Cháu 25 32 26 104,0 81,3

+ Mẫu giáo Cháu 308 316 305 99,0 96,5

b Tiểu học Học sinh 440 460 450 102,3 97,8

c Trung học cơ sở Học sinh 235 290 248 105,5 85,5
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d Bổ túc trung học phổ thông Học sinh

4.2 Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia % 100 100 100 100 100

5 Y tế

5.1 Tổng số giường bệnh Giường 5 5 100

5.2 Trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia theo bộ tiêu
chí quốc gia về y tế Trạm 1 1 1 100 100

5.3 Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế/dân số trung bình % 100 100 100
5.4 Tỷ lệ bao phủ BHXH/LLLĐ tham gia % 7,67 7,8 101,8

5.5 Tỷ lệ bao phủ BHTN/LLLĐ tham gia % 23,16 >24 23,18 100,1 96,6
Ước cuối
năm 2024

Đạt

5,6 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể
thấp còi (chiều cao theo tuổi) % 29,55 ≤24 28,5 96,4 84,21

Ước cuối
năm 2024

Đạt
6 Văn hóa

- Tỷ lệ thôn đạt danh hiệu văn hoá % 100 -
Ước cuối
năm 2024

Đạt

- Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn GĐVH % 92 -
Ước cuối
năm 2024

Đạt
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